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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phong Điền 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua danh mục các công 
trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn 
tỉnh năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
42/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 09 tháng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phong Điền 
với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
 1.  Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 
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Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng  
năm 2022 

Kế hoạch 
năm 2023 Tăng 

(+), 
giảm (-) Diện tích 

Cơ 
cấu 
% 

Diện tích  
Cơ 
cấu  
% 

1 Đất nông nghiệp NNP 80.153,91 84,76 79.837,38 84,42 -316,53 

 
Trong đó:             

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.746,83 6,08 5.672,96 6,00 -73,87 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước 

LUC 5.680,92 6,01 5.617,10 5,94 -63,82 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.536,93 2,68 2.480,58 2,62 -56,35 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.357,95 4,61 4.413,74 4,67 55,79 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 7.430,05 7,86 7.427,87 7,85 -2,18 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 34.947,99 36,96 34.947,99 36,96 - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 23.933,01 25,31 23.442,08 24,79 -490,93 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất 
là rừng tự nhiên 

RSN 3.796,57 4,01 3.796,57 4,01 - 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 951,65 1,01 1.164,93 1,23 213,28 

1.8 Đất làm muối LMU           

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 249,50 0,26 287,23 0,30 37,73 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 11.833,13 12,51 12.450,57 13,17 617,44 

 
Trong đó:             

2.1 Đất quốc phòng CQP 65,75 0,07 107,87 0,11 42,12 

2.2 Đất an ninh CAN 3,48 0,00 7,30 0,01 3,82 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 390,59 0,41 593,19 0,63 202,60 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - - 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 58,93 0,06 62,65 0,07 3,72 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 87,05 0,09 87,76 0,09 0,71 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 49,24 0,05 51,54 0,05 2,30 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm 

SKX 557,88 0,59 751,70 0,79 193,82 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 6.786,30 7,18 6.931,06 7,33 144,76 

 
Trong đó:             

- Đất giao thông DGT 1.885,33 1,99 1.998,01 2,11 112,68 

- Đất thủy lợi DTL 1.272,32 1,35 1.290,24 1,36 17,92 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,42 - 5,22 - 2,80 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 14,79 0,02 32,39 0,03 17,60 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục - 
đào tạo 

DGD 117,98 0,12 120,02 0,13 2,04 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 
thao 

DTT 45,98 0,05 51,09 0,05 5,11 
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STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng  
năm 2022 

Kế hoạch 
năm 2023 Tăng 

(+), 
giảm (-) Diện tích 

Cơ 
cấu 
% 

Diện tích  
Cơ 
cấu  
% 

- Đất công trình năng lượng DNL 1.398,10 1,48 1.401,39 1,48 3,29 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 
thông 

DBV 1,51 - 1,51 - - 

- 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 
gia 

DKG           

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 3,52 - 3,52 - - 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,31 - 3,31 - - 

- Đất cơ sở tôn giáo  TON 16,35 0,02 16,35 0,02 - 

- 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD 1.998,31 2,11 1.981,63 2,10 -16,68 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và 
công nghệ  DKH 16,89 0,02 16,89 0,02 - 

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 
hội DXH 0,22 - 0,22 - - 

- Đất chợ DCH 9,27 0,01 9,27 0,01 - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL           

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 12,15 0,01 12,39 0,01 0,24 

2.12 
Đất khu vui chơi giải trí công 
cộng 

DKV 3,49 - 4,16 - 0,67 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 973,21 1,03 1.021,90 1,08 48,69 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 72,09 0,08 75,30 0,08 3,21 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,28 0,01 12,99 0,01 -0,29 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp 

DTS 3,00 - 3,00 - - 

2.17 Đất xây dựng trụ sở ngoại giao DNG           

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 149,79 0,16 149,79 0,16 - 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.100,48 1,16 1.090,40 1,15 -10,08 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1.502,07 1,59 1.483,22 1,57 -18,85 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - 

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.579,08 2,73 2.278,17 2,41 -300,91 

II Khu chức năng (*)             

1 Đất khu công nghệ cao KCN - - - - - 

2 Đất khu kinh tế KKT - - - - - 

3 Đất đô thị KDT 1.874,85 1,98 1.874,85 1,98 0,00 

4 

Khu sản xuất nông nghiệp (khu 
vực chuyên trồng lúa nước, 
khu vực chuyên trồng cây công 
nghiệp lâu năm) 

KNN 5.680,92 6,01 5.717,10 6,05 36,18 

5 
Khu lâm nghiệp (Khu vực rừng 
phòng hộ, đặc dụng, rừng sản 
xuất) 

KLN 66.311,05 70,12 65.817,94 69,60 -493,11 
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STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng  
năm 2022 

Kế hoạch 
năm 2023 Tăng 

(+), 
giảm (-) Diện tích 

Cơ 
cấu 
% 

Diện tích  
Cơ 
cấu  
% 

6 Khu du lịch KDL - - - - - 

7 
Khu bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học 

KBT 34.947,99 36,96 34.947,99 36,96 - 

8 
Khu phát triển công nghiệp 
(khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp) 

KPC 390,59 0,41 593,19 0,63 202,60 

9 
Khu đô thị (trong đó có khu đô 
thị mới) DTC 1.874,85 1,98 1.874,85 1,98 - 

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 58,93 0,06 62,65 0,07 3,72 

11 
Khu đô thị - thương mại - dịch 
vụ 

KDV 1.933,78 2,04 1.937,50 2,05 3,72 

12 Khu dân cư nông thôn DNT 92.691,26 98,02 92.691,26 98,02 - 

13 
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi 
nông nghiệp nông thôn 

KON 1.132,35 1,20 1.184,96 1,25 52,61 

Ghi chú:  (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên. 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 

STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 
1  Đất nông nghiệp NNP 255,96 
  Trong đó:     

1.1 Đất trồng lúa LUA 70,65 
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 70,65 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 37,90 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 34,99 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 0,38 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 111,74 

  Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN - 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS - 
1.8 Đất làm muối LMU - 
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,30 
2  Đất phi nông nghiệp PNN 58,42 
  Trong đó:     

2.1 Đất quốc phòng CQP - 
2.2 Đất an ninh CAN - 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK - 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD - 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC - 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - 
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX - 
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STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 
2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 20,30 

  Trong đó:     
- Đất giao thông DGT 3,35 
- Đất thủy lợi DTL 1,20 
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH - 
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT - 
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD - 
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT - 
- Đất công trình năng lượng DNL - 
- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV - 
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - 
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA - 
- Đất cơ sở tôn giáo  TON - 
- Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 14,45 
- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ  DKH - 
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - 
- Đất chợ DCH - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - 
2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV - 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 18,46 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 2,32 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC - 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS - 
2.17 Đất xây dựng trụ sở ngoại giao DNG - 
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - 
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 6,80 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 10,54 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

I Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 431,92 

 
Trong đó:     

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 73,87 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 63,82 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 52,65 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 44,21 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 1,80 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 254,43 
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STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên   

 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,19 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN - 

1.9 Đất nông nghiệp khác LUA/PNN 4,77 

II 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

  236,88 

 
Trong đó:    - 

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN - 

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP - 

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS - 

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU - 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi 
trồng thủy sản 

HNK/NTS 
- 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm 
muối HNK/LMU 

- 

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không 
phải rừng 

RPH/NKR(a) 0,38 

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không 
phải rừng  RDD/NKR(a) - 

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không 
phải rừng  RSX/NKR(a) 236,50 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR(a)   

III 
Đất phi nông nghiệp không phải đất  
ở chuyển sang đất ở 

PKO/OCT 4,56 

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và 
đất nông nghiệp khác. 

 - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 

STT Mục đích sử dụng Mã 
Diện tích 

(ha) 

1 Đất nông nghiệp NNP 111,29 

 
Trong đó:     

1.1 Đất trồng lúa LUA - 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK - 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN - 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX - 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN - 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 111,29 



7 
 

STT Mục đích sử dụng Mã 
Diện tích 

(ha) 

1.8 Đất làm muối LMU - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 189,62 

 
Trong đó:     

2.1 Đất quốc phòng CQP 42,12 

2.2 Đất an ninh CAN 2,65 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 35,57 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,03 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,71 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 70,86 

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 8,00 

 
Trong đó:     

- Đất giao thông DGT 6,50 

- Đất thủy lợi DTL 1,00 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH - 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,50 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD - 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT - 

- Đất công trình năng lượng DNL - 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV - 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA - 

- Đất cơ sở tôn giáo  TON - 

- Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD - 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ  DKH - 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - 

- Đất chợ DCH - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV - 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 26,98 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 2,70 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC - 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS - 

2.17 Đất xây dựng trụ sở ngoại giao DNG - 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - 
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STT Mục đích sử dụng Mã 
Diện tích 

(ha) 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON - 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - 

Các chỉ tiêu sử dụng đất và hệ thống biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 
huyện Phong Điền (theo quy định tại Phụ lục số 03 kèm Thông tư số 
01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường) được thể hiện cụ thể tại các Biểu: 01/CH, 02/CH, 06/CH, 
07/CH, 08/CH, 09/CH, 10/CH, 13/CH kèm theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2023 huyện Phong Điền. 

Nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 huyện Phong Điền theo các Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất 
huyện Phong Điền nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp 
luật và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 
2020, 2021, 2022 của huyện Phong Điền nhưng không có khả năng thực hiện 
theo Phụ lục VII đính kèm. 

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 và 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân 
huyện Phong Điền có trách nhiệm: 

1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định 
của pháp luật về đất đai; 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất theo đúng quy định pháp luật và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

3. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong 
khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Phong Điền: 

a) Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền chịu trách nhiệm thẩm định chặt 
chẽ về nhu cầu, quy mô, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ được quyết 
định chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất, vị trí phù hợp với quy 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đô thị và các quy hoạch có liên quan. 
Đối với các thửa đất có nhu cầu chuyển đổi với diện tích lớn để hình thành các 
thửa đất ở mới nhằm thực hiện kinh doanh bất động sản thì phải thực hiện đúng 
theo các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng 
kỹ thuật và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường. 

b) Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền chịu trách nhiệm trước Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định chuyển mục đích sử 
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dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên 
địa bàn huyện Phong Điền. 

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất. 

5. Công bố công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất huyện Phong 
Điền nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công 
trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm  2020, 2021, 
2022 của huyện Phong Điền nhưng không có khả năng thực hiện tại Phụ lục VII 
đính kèm. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Phong Điền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- TVTU; TTHĐND tỉnh; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: TNMT, KHĐT, TC,  
  NNPTNT, XD; 
- HĐND và UBND huyện Phong Điền;  
- VP: CVP, các PCVP, các CV; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, NĐ, QHXT, ĐC. 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Phan Quý Phương 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PHI) LVC I: 
DANH M1JC CONG TR1NH, DV AN CAN THU HOI DAT THVC HIN TRONG NAM 2023 

HUYN PHONG DIEN 
(Kern theo Quyét djnh  s*3%/QD-UBND ngay24thang.O2nam 2023 cüa Uy ban nhán dan tinh Thira Thiên HuI) 

STT Ten cong trmnh, dy an 
M 

- 

Ioaidat 
Dia diem 

Diên tich 
khoãug 

(ha) 
I Cong trinh, dir an misc dIch quc phèng, an ninh 

I Trii sâ cong an xä Phong HOa CAN Xã Phong HOa 0.15 

2 Trii sc cOng an xA Phong BInh CAN XA Phong Binh 0.12 

3 Tm s0 cong an xA Phong Chuang CAN XA Phong Chtrcmg 0.15 

4 Trij si cong an xä Phong San CAN XA Phong San 0.20 

5 Trii so cong an xä Phong Xuân CAN Xà Phong Xuân 0.10 

6 Trii sO cong an xã Phong M CAN Xã Phong M 0.12 

7 MO rng trt sO cong an thj trAn Phong Din CAN Thj trAn Phong Din 0.05 

8 Tru sO cOng an xã Phong An CAN XA Phong An 0.08 
Cong trInh, d an cn thu hôi dt do Hi dOng nhân dOn tinh chOp thun theo Ngh quyt sO 
119INQ-HDND ngOy 08/12/2022 

1 H thong ha tAng k$ thut lang c PhuOc TIch DTL XO Phong HOa 0.02 

2 
MO rOng dixing tinh 1 9 qua thj TrAn Phong Din don tr 
quôc 1 1A di nhà may xi mAng Dng Lam (Tng din tich 
2,6 ha d thrc hin 1,8 ha) 

DOT Thi trAn Phong Din 0.80 

3 Din chiu sang via he, thoát nuOc tinh 1 6 DOT Thj trAn Phong Din 0.01 

4 DuOrng quy hoach trang trai chãn nuôi thôn Uu Thucing DGT Xa Phong Thu 0.50 

5 MO rng dirng giao thông khu dan cu thôn Tu DGT XA Phong Hôa 0.03 

6 
DuOng be tong tr dp Vun dn nhà ông Nguyn Dc 
Tuang thon Dông Lam 

DGT Xa Phono An 0.30 

DuOrng be tOng tfr nhà ông Thanh dn thrOng tn,ic chInh xA 
Phong An 

DOT Xa Photg An 0.20 

8 Dtthng lien thôn B Din - Thuvng An 2 DOT Xã Phong An 0.30 

9 Nâng cp tuyn thrOng cAu CCra Trai thôn Dông Lam DOT Xã Phong An 0.20 

10 

Nâng cAp thrOng giao thông phiic vi san xuAt, phOng cháy 
chita cháy r&ng, phát trin trang trai tang hçrp Thtrçmg HOa - 
Nam Lqi - LaVAn, xa Phong Hin, huyn Phong Din thuc 
di,r an Hin di hóa ngãnh lam nghip và tang ci.rOng tInh 
chng chju vOng yen bin 

DOT Xã Phong HiCn 3.50 

11 DuOng tO tinh 1 hA di nhà thO h9 Than DGT X Phong Hin 0.30 

12 
DuOng trVc chmnh nOi  dng san xuAt Triu Duang dn tinh 
19 8C 

DOT XA Phong Hin 1 .50 

13 NOng cAp, mO rng thr&ng tO ngA ba Vjnh di t6 1 San Thng DOT X Phong Hin 0.80 

14 
DuOng lien thôn Triu Duang vào dim chän nuOi tap trung 

. . 
ket hp trong trQt noi thrang Tinh lq 8C 

DOT 
. 

XAPhongflien 
-. - i.i 

15 Nâng cAp, mO rng các tuyn thrOng truc thOu trCn dja bàn xA DOT XA Phong Hin 0.50 

16 
DuOng cCru h c(ru nan  Phong Din - Din LOc  (dA thrc hin 

3,1 ha dat lila) 
DGT 

Thj Trân Phong 
Din, Xã Din Lc, 
Xä Phong Chuang, 

Phong Hin 

36 60 

17 Các tuyn kënh mi.rcrng xA Din Htrang DOT Xã Diên Htrang 0.20 

18 H thng thoát nuOc thai DTL Thi trAil Phong Diên 1.40 

19 Khu dan cu xCr Ba Ba thôn An 1 ONT XA Phong Hiên 1.50 

1 



STT Ten cong trInh, dl! an 
Ma 

loai d 
Da diem 

Diên tich 
khoãng 

(ha) 
20 Khu dan cu Nht Tây - giai doan II ONT XA Din LOc 0.40 
21 Dr an xay dung cong viên tai Lang c Phi.râc tIch DKV Xã Phong HOa 0.37 
22 M& rng trLrng M.m non Phong Hin I DGD XA Phong Hin 1.00 

23 Nhà sinh hoat cong d6ng thOn Thanh Htrcing Dông (Xây 
dung nhà ye sinh, san, ttrOrn.g rào) DSH Xä Din Hrnmg 0.06 

24 DAu tur khai thác mO dá vol - giai doan 2 SKX Xä Phong Xuân 35.00 

25 Ha tang vüng nuoi trng thñy san tp trung huyn Phong 
Diên NTS 

XA Bin Hôa; 
XA Phong Hal 

38.00 

TONG CONG 125.81 

2 



PHU LJC II: 
DANH MVC CONG TRINH, DU' AN CAN CHUYEN MVC Did SLY DUNG  DAT 

NAM 2023 HUYEN PHONG DIEN 
(Kern theo Quyéi din/i só.396/QD-UBND ngày2.4tháng.Qnarn 2023 cüa Uy ban n/ian dan un/i Thfra Thiên f-/ui) 

STF Ten cong trInh,d!r In 
loqi 

flu diem 
Din tIch 
khoãng 

(ha) 

Din tIch chuyn mvc 
dich sfr dung 

Dt 
trng 

ha (ha) 

Dt 
rung 
phOng 

h 
(ha) 

Dt 
ràiig 
däc 

ding 
(ha) 

COng trInh, dli an chuyn myc dIch s1 dyng dt do Hi dng nhân dan cp tinh ci p  thun theo Nghj quyt s 
119INQ-HDND ngày 08/12/2022 

1 Du&ng lien thôn B Din - Thircing An 2 DOT XA Phong An 0.30 0.05 

2 Nang cp tuyn du?yng c&u Cira Trai thôn Dông Lam DOT Xà Phong An 0.20 0.10 

Nâng cap, ma rng dtr&ng tr ngA ba Vjnh di tO I Safl 
Tung DGT Xä Phong Hin 0.80 0.30 

Nângcp, ma rng dc tuyn thring tilic thôn trên da 
ban xa DGT Xã Phong Hin 0.50 0.20 

Dting clu h cüu non  Phong Din - Dièn Lc (dã 
thuc hin 3,1 ha dat ha) 

DGT 

Thj Trn Phong 
Din, Xâ Din Lc, 
X Phong Chixcmg, 

PhongHin 

36 60 6 00 

6 CIc tuyn kénh muong xâ Din Hwmg DTL Xä Din Htrcmg 0.20 0.20 

7 H th6ng thoát nurc thai DTL ThI tr&n Phong DiM 1.40 0.10 

8 
H tMg k5 thut các khu dan cu xen ghép xA Phong 
Hoa 

ONT XA Phong HOa 1.53 0.16 

9 Khu dan cu xii Ba Da thôn An 1 ONT XA Phong HiM 1.50 1.20 
10 Khu dan cu Nht Tây - giai don II ONT XA DiM Lc 0.40 0.40 
11 M& rng fru.ing Mm non Phong HiM 1 DGD XA Phong HiOn 1.00 0.95 
12 TrusàconganxàPhongHóa CAN XaPhongHèa 0.15 0.15 
13 Try s& cong an xà Phong BInh CAN Xâ Phong Binh 0.12 0.12 
14 Tru sà cong an xã Phong Chucmg CAN Xà Phong Chtwng 0.15 0.15 
15 D&u tu khai thác mO dl vôi - giai don 2 SKX Xä Phong Xuân 35.00 7.00 
16 Nhl biaturong niêm 13 1it s5 hy sinh tai  tiM khu 67 DVH Xà Phong Xuân 1.80 1.80 

17 Ha tMg vüng nuôi trMg thUy san tp trung huyn 
Phong Then 

NTS 
XA DiM HOa; 
Xa Phong Hai 

38.00 0.38 

TONGCQNG 119.65 17.08 2.18 0.00 



PHV LVC  HI: 
DAM! M1JC CONG TRIN}I, DV AN CAN THU HOI DAT NAM 2021,2022 CHUYEN TIEP 

SANG NAM 2023 HUYN PHONG IMEN 
(Kern theo Quyt din/i s:3 961QD-UBND ngay24tháng.O.2.nam 2023 cza (Jy ban nhán dan linh Thàa Thiên Huc) 

STT Ten cong trmnh,di an 
Ma 
Ioai 
dt 

Diên tIch 
khoang 

(ha) 
I Chuyên tiêp tir näm 2021 

1.1 Cong trInh, d4rdn myc die/i quócphbng, an ninh 
1 Cs&cônganhuynPhongDin CAN 2.60 

12 
• 

Cong trInh, dy an do Thá lwóng hInh p/ia chop thuOn, quyit din/i dtu Lw 
màphái thu hOi dEli 

1 
Tiu dtr an câi tao va phát trin krài din trung ha áp khu vic trung tam huyn 
(KfW3.1) 

DNL 0 08 

1 1 • 
Cong trinh, dr an cin thu hi tiElt do Hi dng n/ian dan tush chOp thu?in 
theo Nghj quyêt sO 119/NQ-HDN.D ngày 08/12/2022 

1 
Duà'ng triic chInh khu trung tam x Phong An, huyn Phong Din (Tng din 
tIch 7,5 ha, dAthrc hin 3,16 ha) 

DOT 4 34 

2 
Nâng cAp, scra chUa tuyn Hói Ha, Hói Ny xA Phong Binh và xã Phong Chtrong 
(Tang din tich 15 ha, dã thirc hin 0,7 ha) 

DTL 14 30 

3 Chinh trang dumg tr Tinh I 11B di dn Hc thôn Phô Ninh, xA Phong An DGT 3.00 

Chinh trang dix?mg trVc xâ tr CAu Kin - Hin Luung - Son lung - Cao Ban, xA 
Phong Hin 

DGT 6 80 

5 Mc rng trumg mAm non Phong Chucrng 2 DOD 0.13 

6 Dixrng lien xa cloan Hin S5-TCr Chánh DGT 0.50 

H tang phát trin qu dAt khu trung tam xA Din LOc  (T6ng 4,9 ha, dä thijc hin 
1,7) 

ONT 3 20 

8 Ha tAng phát trin qu dAt khu quy hoach trung tam x Phong M (Giai doan 2) ONT 4.90 

Ha tAng phát trin qu5 dAt khu dan cix xü Cn Khoai, thôn An LL xA Phong 
Hin (Giai doan 2) (Tng din tIch: 4 ha, dã thrc hin 2,09 ha) 

ONT 1 91 

10 Chinh trang di.r?yng tr QL49B dn dLrmg 68 (Giáp khu vc TDC xóm Ch) DGT 0.60 

11 Ma rng dix&ng tr QL49B dn thôn Niêm , xA Phong HOa DGT 4.50 

12 
Chinh trang tric duang vào khu trung tam vAn hóa xA Din Hôa (Tfr QL49B VO 

duang hi.rang thôn) 
DOT 0 80 

13 Chinh trang dixang triic chinh Phong Hal (cloan tip giáp Din Hãi) DOT 3.00 

14 Chinh trang dträng lien xa Phong Thu - Phong M5, xA Phong Thu DOT 3.00 

15 M& rng di.rang triic xA Phong Chuong tu TL6 ni TL8C DOT 4.50 

16 
Khu trung tam vAn hOa th thao huyn (Tng 3,7 ha, dA thirc hin 0,59 ha con 

1ai 3,ll ha) 
DTT 3 

.17 Ha tAng phát trin qu dAt khu virc tái dlnh  cix ONT 2.00 

18 Chinh trang du&ng dAt do DGT 3.00 

19 Chinh trang duang lien xA doan qua xA Din Lc DOT 0.80 

20 Ha tAng phAt triAn qu dAt khu trung tam xA ONT 2.00 

21 
Chinh trang các tuyn dtr&ng tr TL 1 lB dn thrang triic chlnh kim trung tam X 

PhongAn 
DGT 1 00 

22 Gia c chinh trang khu dAn cix sat br song Bô ONT 0.60 

23 DAu ttr xây d1rng và khai thAc mO DA set den lam phi gia xi mAng SKX 11.45 

24 DAu tu xAy dirng va khai thAc mô qung st Latent lam phi gia xi mAng SKX 9.80 

25 
Ha tAng phát triAn qu5 dAt khu dAn cix xir Ma Da (Tang din tIch 2,5 ha, dA thu 

hi 2,05 ha) 
ONT 0 45 

1 



STT Ten cong trInh,dr an 
MA 

loai 
dat 

Din tich 
khoâng 

(ha) 

26 
Dr an hoàn thin luài din phân ph6i tinh Thira Thiên Hu (ding b dij An 
KfW3. 1) (Tng quy mô cong trInh 0,85 ha. Trong dO phân din tIch thuOc dja 
bàn thành ph 0,48 ha; huyn Phu LOc là 0,25 ha; huyn Phong Diên là 0,12 ha) 

DNL 0.12 

II Chuyn tip tfr nAm 2022 
2.1 COng trInh, dr an muc dIch qudc phèng, an n/nh 

I Ha tang k thut và cong trinh ch6ng 1n chim ccia ci,ic 72/ Tng civic II thuc 
dja bàn xA Phong HAi CQP 42 12 

2  TrscônganxaPhongHin CAN 0.25 

22 
Cong trInh, 4 an do Thá tithng C/s In Ii p/ui chip thu(In, qayit dfrzh du hi' 
nzàphái 1/lu 11i1 dñt 

1  Di.thng dày 500kV QuAng Trach - Dc SOi, doan qua huyn Phong Din DNL 3.98 
2  Di.rng Cam LO - La Son DGT 7.00 

2.3 
COng lrinh, 4 an can thu hôi dat do Hjli dOug n/sOn dan tin/s chap 1/s uân 
theo Ng/zj quyê so 119/NQ-HDND ngày 08/12/2 022 

I  NhA sinh hoat cong  dng thôn Thanh Hi.rang Tây DSH 0.15 
2  Quy hoch và dAu ti.r ha tang nghTa trang nghia dja Triu DLrong NTD 5.00 

Dtring giao thông lAm sinh phiic viii phAt trin rrng san xut, phOng chng cháy 
 rrng và phát trin trng cAy An quA khu vlrc Dn Mung, xA Phong Son DGT 3 00 

Ha tAng k thut khu tái djnh ct.r di,r An dAu ttr xây dimg va khai thác mO qung 
 st Latent tai xA Phong M, huyn Phong DMn ONT 0 78 

5  Chinh trang duig lien xA doan qua xA Din Lc (phAn b sung) DGT 0.35 

6 Di.thng vao nhA may ch bin bOt cat thach anh It sAt chAt luqng cao huyn 
 Phong Din (Tang din tIch: 2,8 ha, da thiriC hiên 2,3 ha) DGT 0 50 

7  Dtring vAo khu sAn xuAt Khe Thai, xA Phong Son DGT 0.43 

8 Dixxng giao thông lien thôn k& hcp phát trin sAn xuAt Thanh Htro'ng Tây - 
 Thanh HLrong DOng DOT 0 85 

COng trinh cong viên cAy xanh ph di b cfra ngO phia bAc (xä Phong Thu, khu 
 virc giAp ranh huyn HAi LAng) DKV 0 30 

10 Dir An dAu ti.r xAy drng, cAi tao và ma rOng Bnh vin Trung trang Hu co sâ 2 DYT 17.70 

11  CAp din Cong ty TNHH Cong ngh BAo hO Kanglongda Vit Nam DNL 0.31 

12 Ha tAng phát triAn qu dAt khu dan ctr d9c dtrO'ng tránh ch An L, xA Phong An ONT 2.50 

13  Ha tAng phát trin qu dAt thOn 6, xa DiAn HOa ONT 3.00 
14  Chinh trang khu trung tam Din HAi DGT 0.50 
15  Chinh trang khu trung tAm Phong HOa DGT 0.40 
16  Ha tAng phát triAn qu dAt khu trung tam xA Phong Thu ONT 3.20 

17 
Di.rang ni Tinh h 6 dAn QuAc l IA tA dan phA Trach TA, thj trAn Phong DiAn, 
 huynPhongDiAn DGT 042 

18 Cong trinh chinh trang tuyAn di.ràrng tcr thôn Gia Vien dAn thôn Son Thng, xA 
 Phong HiOn, huyn Phong Diên DGT 0 53 

19  Ha tAng Khu dAn ctr Dông LAi, xA Phong Thu (giai doan 1) ONT 0.70 
20  Ha tAng khu dAn cu dAu giá thOn CA By 3 ONT 0.65 

21 
 Mon 
DAu giá dAt & quy hoch phAn 10 dAt & dan ct.r Trung tAm thtrong mai thôn 2 KA 

ONT 2 37 

22 
2 
Tru&ng Trung hçc IrAn QuAc ToAn (cci s& 2 TA dAn ph6 Tan Lip) tAng din tich 

ha da thirc hin 0,56 ha) DGD 114 

23 H tAng Khu trung tam vAn hóa thA thao huyn Phong DiAn. DTT 2.00 

2 



STT Ten cong trInh,dtr an 
Ma 
1oi 
dt 

Din tIch 
khoãng 

(ha) 

24 
DixOng giao thông lam sinh phixc viii phát trin nrng san xut, phOng ch6ng cháy 
rrng và phát trin trông cay an qua DOn  Mung, xä Phong Son (phAn b sung) 

DGT 2 00 

25 Dung tric chinh trung tam thj trAn Phong Din (giai dotii 2) DGT 1.00 
26 Mt rOng du?ing DD6, thj trAn Phong Din DGT 0.60 
27 Mc rOng duing Van Trach  HOa, thj trAn Phong Din DOT 0.53 
28 Chinh trang duäng Khüc L2-M5 Xuyên (Tinh I 6B), huyn Phong Din DOT 6.60 
29 Chinh trang khu trung tam thj trAn Phong Din DOT 4.90 
30 Chinh trang khu trung tam xa Din LOc DGT 0.40 
31 Chinh trang khu trung tam An L DGT 1.70 
32 Ma rOng  dtthng tr dOn  Hoc di Qu6c L IA- Km23, xä Phong An DOT 3.40 
33 H tang phat trin qu5' dt khu dan cu khu virc Ha Cáng, thj trAn Phong Din ODT 4.97 

Ha tAng phát trin qu dAt khu dan cu Trch Thi.rqng 2, thj trAn Phong Dièn 
(Tong din tIch 2,5 ha, dA thu hôi 2,18 ha) ODT 0 32 

Ha tAng phát trin qu dAt khu quy hoach trung tam xA Din Huong (giai dOin 

1), xä Din Huang (Tng din tIch 4,42 dA thc hin 1,7 ha cOn 1ji 2,72 ha) 
ONT 2 72 

36 
Oiãi phOng mt bAng d Gia c6 mái taluy nn dtxing Km7+200 - Km7+440; 
Km16+230Km17+220vàKm18+52~Km19+150trênQuc149Bdonqua 
xa Phong Binh, Din Môn, Din LOc 

DGT 0.70 

Dr an hoàn thin hxâi din phan phi tinh Thtra Thiên Hu (dng bO dir an 
KfW3.1) DNL 0 10 

TONG CONG 222.56 

3 



PHJ LVC  IV: 
DANH MUC CONG TRINH, DIAN CHUYEN MUC  BICH SUDVNG BAT NAM 2021, 2022 CHUYEN TIEP 

SANG NAM 2023 HUYN PHONG IMEN 

'Kèm theo Quyét djnh s: 3%/QD-UBND  ngày24tháng.02nam  2023 cüa Uy ban nhán dan iinh Thita Thin Hue') 

STT Ten cong trhuli,d n 
Ma 

1oaidt 
tha diem 

Din tich 
khoãng 

(ha) 

Din tIch chuyên 
myc dIch sü dyng 

Bat 
,, 

trong 
lila 
(ha) 

ot 
rirng 
phOng 

h 
(ha) 

Bt 
rung 
dc 

dung 
(ha) 

Cong trInh, dir an chuyn misc dich sfr dung dt do Hi ding nhân dan cp tinh chp thun theo Ngh quy& s 
119/NQ-HBND ngày 08/12/2022 

I Chuyn tip tir näm 2021 
Nâng cap, stra chfta tuyên Hói Ha, Hói Ny xâ 
Phong BInh Va x Phong Chi.rong 

DTL  
Xä Phong Bmnh, xâ 

Phong Chtrang 
15.00 7.50 

2 
Dumg tri,ic chmnh khu trung tam xA Phong An 
huyn Phong Din 

DOT XaPhongAn 7.50 3.50 

3 
Ha tang phát trin qu dAt khu dan cix xr Cn 
Khoai, thôn An L, xA Phong HiAn (Giai do?n 
2) 

ONT Xã Phong Hin 4.00 4.00 

H thng phát triAn qu dAt khu trung tam xã 
Diên Lc 

ONT DA1 Lc 3.20 3.20 

Chinh trang duOrng tu Tinh I IIB di dn Hoc 
thôn PhO Ninh, xã Phong An 

DGT Xã Phong An 3.00 0.50 

6 
Chinh trang dtring triic xA tr Cu Kern - HiAn 
Lung - San Tüng - Cao Ban, xA Phong Hin 

DOT Xã Phong Hin 6.80 100 

Chinh trang di.rng tir QL49B dAn &rng 68 
(Giáp khu vc TDC xOm Ch) 

DOT Xä DiAn Hal 0.60 0.60 

8 
M rng dLthng tir QL49B dAn thôn Niêm , Xa 
Phong HOa 

DGT Xâ Phong Hôa 4.50 3.50 

9 
Chlnh trang tri,ic dtrcmg vao khu trung tam van 
hóa xA DiAn HOa (Tr QL49B vào &rng 
hLrang thôn) 

DGT X Dkn Hàa 0.80 0.80 

10 
Chinh trang dtxng lien xä Phong Thu - Phong 
M, xã Phong Thu 

DGT Ofl Thu 3.00 1.00 

Kè chng sat  lâ 02 ben hôi Trung Thnh, xA 
PhongBmnh 

DTL Blnh 1.60 1.60 

12 
M rng thräng triic xA Phong Chuang ti'r TL6 
nAi TL8C 

DGT XA Phong Chuung 4.50 1.50 

13 Khu trung tam van hóathA thao huyn DTT Thj trAn Phong DiAn 3.11 2.50 

14 Ha tAng phát triAn qu dAt khu vrc tái djnh Ct' ONT Xä DiAn Hal 2.00 2.00 

15 Chinh trang khu dan cix thôn BInh An ONT XA Phong Xuân 0.30 0.30 

16 
He thng dê nOi  dAng kAt hçip giao thông xA 
Phong Chi.rang 

DTL Xã Phong Chuang 0.50 0.50 

17  Khu quy hoach dAt xen ghép thôn 8 ONT Xâ Din Hôa 0.30 0.30 

18 Di.rxng liOn xA doan hAn S- Ti Chánh DGT XA Phong Scm 0.50 0.20 

19 
Chinh trang dumg lien xa doan qua xâ DiAn 
Lc 

DGT DIAI-I Lc 0.80 0.50 

20 
DAu tu xây dirng và khai thác mO qung sat 
Latent lam phi gia xi mäng 

SKX XA Phong M 9.80 0.44 



STT Ten cong trInh,dr an Ma 
. 

Ioai dat 
tha iem 

Din tIch 
klioang 

(ha) 

Din tich chuyn 
mc dIch sil dyng 

Dt 
trng 

lila 
(ha) 

rrng 
phOng 

h 
(ha) 

Dt 
rung 
dc 

c1ing 
(ha) 

21 
 Da 
H thng phát trin qu dt khu dan cu xcr Ma 

ONT 
XA Phong An; 
XA Phong Hiên 

2.50 1.36 

22 Hoàn thiên lirri din phân phM tinh Thira 
 Thiên HU& (dngb drán KfW3.1) DNL HuynPhongDin 0.12 0.03 

II  Chuyên tip tir nm 2022 

Dir an thãnh phn du tu xây dirng dO?fl Cam 
L - La San qua dja bàn huyn Phong Din 
(Hang mvc: hoàn trâ Bia tLrâng nim vâ Ha 

 tang k thut) 

DVH 
XA Phong M5, 
PhongXuan, 

Phong San 
1.00 0.05 

2 

Di.ring giao thông lam sinh phic vi phát trin 
rtrng sn xut, phOng chng cháy rtrng và phát 
triên trông cay An qua khu vrc Dn Mung, xA 

 Phong San 

DOT XAPhongSan 3.00 0.25 

Di.r an du tu xây dvng, cãi tao và ma rng 
 Bnh vin Trung irang Hu ca so 2 DYT Xã Ithong An 17.70 5.30 

4 
Khu tái dnh cu th trn Phong Din phiic vi tái 
djnh cu Dr an di.thng ccru h, ccm nan thi trn 
Phong Din - Din Lc, huyn Phong Din 

ODT Th trn Phong Din 0.72 0.28 

5 
Khu tái djnh cu xA Din Lc phijc vi tái djnh 
cu D an &r1ng cru h, thu nan thj trn 
 Phong Din - Din Lc, huyn Phong Din 

ONT XA Dien Lçc 0.45 0.23 

6 Ha thng phat trin qu dt khu dan cu dc 
 duang tránh chq An L& xA Phong An ONT 

XA Phong An; 
XA Phong Hin 

2.50 2.10 

7 Ha tang phát trin qu9 dt thôn 6, xA Din HOa ONT XA Din HOa 3.00 2.60 

8  Chinh trang khu trung tam Din Hal DGT XA Din Hài 0.50 0.10 

9 
Cong trInh chinh trang tuyn dirang tr thôn 
Gia ViOn dn thôn San Tüng, xA Phong Hin, 
 huyn Phong Din 

DOT XA Phong Hin 0.53 0. 12 

10 DAu giá dt 0 quy hoach phân 10 dt 0 dan cu 
 Trung tam thtrang mai thôn 2 K MOn ONT XA Dien Mon 2.37 1.81 

Du&ng giao thông lam sinh phiic vi phat trin 
rmg sn xut, phOng chng cháy thng Va phát 
trien trong cay An qua Dn Muong, xA Phong 
 San (phn b6 sung) 

DOT Son 2.00 0.10 

12 Duang trVc chInh trung tam thi trAn Phong 
Din (giai doan 2) DGT 

Thi trAn Phong 
Dién; 

XA Phong An 
1.00 0.20 

13 MO rOng &r&ng DD6, thj trAn Phong Din DGT Thj trAn Phong Din 0.60 0.10 

14 
l  
Chinh trang di.rang KhUc L-M XuyOn (Tinh 

6B), huyn Phong Din DGT 
XA Phong Thu; 
XA Phong HOa 

6.60 0.50 

15 Chinh trang khu trung tam thj tr.n Phong DMn DGT 
Thi trân Phong 

Din; 
XA Phong Thu 

4.90 0.10 

16 Chlnh trang khu trung tam xA Din LOc DGT XA Din LOc 0.40 0.03 

2 



STT Ten cong trInh,dtr an M 
Dia diem 

Din tich 
khoãng 

(ha) 

Din tIch chuyn 
mijc dIch sr ding 

trong 
lila 
(ha) 

Dt 
rrng 
phOng 

h 
(ha) 

Dt 
rtrng 
dc 

diing 
(ha) 

17 Chinh trang khu trung tam An L DGT Xà Phong An; 
XA Phong Hin 

1.70 0.20 

18 MârngdLrmgtfrdnH6cdiQu6cL IA- 
Km23, xA Phong An DGT XAPhongAn 3.40 0.10 

19 Ha thng phát trin qu dt khu dan CU khU vr 
i-ia Câng, thj trAn Phong Din ODT Thi trn Phong Din 4.97 1.76 

20 

Giãi phong mt b&ng d Gia c6 mái taluy nn 
&ring Km7+200 ~ Km7+440; Km16+230 ~ 
Km17+220 và Km18+52~Km19+150 trên 
Qu& 1 49B don qua xà Phong BInh, Din 
Môn, DMn Lôc 

DGT 
XA Phong BInh, 
Din Môn, Din 

Lc 
0.70 0.40 

21 Dr an hoàn thin hrOi din phân phi tinh 
Thra Thiên Hu (dbng bQ digr an KfW3. 1) 

DNL Huyéri PhongDin 0.10 0.01 

ToNG CQNG 132.57 56.17 

U 

3 



PH1JLVCV: 
DAMI MVC  CONG TRINH, Dl)' AN DO HUYN xAC DINH TRONG KE HOLCH stY DIJNG DAT 

NAM 2023 HUYN PHONG DIEN 

(Kern thea Quyái djnh sc:3%/QD-UBND ngay241hang.Oaenam 2023 cãa Oy ban nhán dan i/nh Thfra ThiCn Hue) 

STT Ten cong trInh, dr an 
MA 

loai dat 
Dia diCm 

Diên tich 
khoãng 

(ha) 

1 
Disng giao thông Dirc Phü (tr nhà anh ToAn dn nhà anh 
Hip) 

DGT XA Phong Hôa 1.00 

2 
Wi rng dLrrng giao thông lien thôn Niêm - Chüa Thim 
Thucing - Ba Bàu chçi 

DGT XA Phong HOa 2.50 

3 Giao dAt, thuê dAt scr ditng cho mic dIch nông nghip NTS XA Phong Hôa 6.10 
Giao dAt, thuê dAt si'r di,ing cho miic dIch nông nghi4p (tiu 
khul,4) 

NTS XA Din Htrcng 60.74 

5 DAu giA PhOng Tài chInh k hoach huyn Phong Din TMD Thj trAn Phong Din 0.14 

6 M rng cCra hang xAng dAu s 3 TMD XA Phong An 0.20 

Ha tang k5 thut Khu thtrang mai  djch vv chq Phong 
Chuang 

TMD XA Phong Chuang 1.70 

8 
Trngcây An quA theo dè An phAt triên cay An qua có giA trj 
kinh tê cao huyn Phong Din 

CLN Huyn Phong Din 100.00 

Khai thAc khoAng sAn dAt lam 4t 1iu san lAp tai  khu vIrc 
Phtthng Hop 

SKX XA Phong An 8.93 

10 
Giao dAt thng sAn xuAt cho cac h bj Anh huông ngp lông 
h thüy din Huang Din tai  tiu khu 78 và tiu khu 81 

RSX XA Phong San 27.50 

Giao dAt tAi dinh cu cho cAc h dAn (co lien quan dn du An 
du&ng day 500kV QuAng Trach - Dc SOi) 

.ONT XaPhongM5 0.15 

12 
Giao dAt, cho thuê dAt hO gia dInh, cA nhAn d scr ding miic 
dIch nông nghip 

RSX XaPhongM5 15.41 

13 
ThuO dAt ca sâ sAn XUAt phi nông nghip tai  lAng ngh M5 
Xuyên 

SKC XA Phong Hôa 0.7 I 

14 Chinh trang khu dan cix Bô Din ONT XA Phong An 2.50 

15 Ha tAng k thut Khu dan cu nông thôn Thanh Huang Lam ONT XA Din Huong 2.50 

16 DAu giá dAt phân Jo khu dan cix thôn HAi Phü ONT XA Phong HAi 0.17 

17 DAu giA dAt phân to khu dAn cix thôn HAi Phü, HAi Nhun ONT XA Phong HAi 0.23 

18 H tAng k thut cac khu dan cix xen ghép xA Phong Hôa ONT XA Phong Hôa 1.53 

19 
Khu phAn lô dAt xen ghep khu dan cix thuOc  thôn UU 
Thtrçing 

ONT XA Phong Thu 0.40 

20 Giao dAt tAi djnh cix cAu dung st San B ONT XA Phong San 0.30 

21 DAu giá dAt tr trung mAm non Phong HAi ONT XA Phong HAl 0.05 

22 DAu giA dAt Khu dAn cix Xa Biêu (giai don 2) ODT Thi trAn Phong Din 2.50 

23 
Giao dAt & tai cAc xa trên dja bàn huyn Phong DiAn theo 
quy djnh Lut DAt dai nAm 2013 

ONT 
XA Phong M5, xA 
Phong An, Diên 

Ht.roiig 
0.31 

I 



STT Ten cong trinh, dir an Ma 
1oi dat 

Da dim 
Din tIch 
khoãng 

(ha) 

24 

Chuyn miic dIch sCr diing dt vrm ao 1in k dt & trong 
cüngmt thCra dt sang dat & trên dja bàn huyn Phong Diên 
vài tong din tich 24,52 ha (trir dAt nông nghip giao theo 
Nghj djnh s6 64-CP ngày 27/9/1993) 

ODT XaPhongChinmg 2.33 

ONT Xâ Din Hucing 3.16 

ONT Xä Phong Xuân 5.61 

ONT Xä Phong M 4.65 

ONT Xä Phong Thu 0.78 

ONT Xâ Phong Hôa 1.37 
ONT Xa DiM HOa 0.06 
ONT XA Phong Hái 0.05 
ONT XAPhongAn 1.08 
ODT Thj trAn Phong DiM 3.65 
ONT Xä Phong Scm 1.40 
ONT Xâ Phong HiM 0.39 

* Dan!, myc cong trInh, dr on khu cong nghip 

25 Dir an DAu tis xây dijng và kinh doanh kt cAu h tAng khu 
cOng nghip Phong DiM - Viglacera SKK 

Thj trAn Phong Diên, 
XA Phong HOa, 

Phong HiM 
175.20 

TONG CONG 435.29 

2 



PHVLUCVI: 
DANH MUC CONG TR!NH, DV AN DO HUYN xAc DNH TRONG KE HOJCH S1 D1JNG DAT 

NAM 2020, 2021 CHUYEN TIEP SANG NAM 2023 
(Kern theo Quy& d;nh SC4  336/QD-UBND ngayMthang.O2.nam 2023 cza Uy ban nhán dan tinh ilifra Thiên HuE) 

STT Ten cong trinh, diy an 
MA 

loai dat 
Oja diem 

Diên tIch 
khoãng 

(ha) 
I Chuyn tip tfr nAm 2021 

1 
Du tu xây di,mg và khai thác mO Dá set den lam phi,i gia xi 
mang Va tuyen di.thng vào khu mO 

SKX Phong M 38.76 

2 
Du tu xay di,rng và khai thác mO qung st Latent lam phi,i 
gia xi mng va tuyn duOng vào khu mO 

SKX XA Phong M9 31.90 

3 Kênh thoát lü kt hqp tiêu Ong Khe Nht Tây DNL Xã Din Hung 0.40 
Quy hoach du giá dt & xen ghép thôn 1 K Môn, thôn 2 K 
Môn, thôn Vinh Xircmg 

ONT XA Din Mon 1.00 

5 Ha tAng phát trin qu dAt khu trung tam xA ONT XA Din Hãi 3.00 
6 Khu dan cix xen ghep Hal Thành (2 vj tn) ONT XA Phong Hãi 0.15 

7 
DAu t'x ha tAng k5 thut DAt a xen ghep khu dAn cix thOn 
Dông Thucing (0,3 ha); Trach  Ph6 (0,05 ha); Chiia ThiAm 
Thuçrng (0,1 ha); Trung CQ Me, Dông Thiro'ng (0,18 ha) 

ONT XA Phong HOa 0.63 

8 DAu tu ha tAng k5 thut DAt & xen ghep thôn Dong Thai ONT XA Phong M5 0.29 

DAn giá dAt a khu tái djnh eli GPMB xAy di,rng cOng viên thj 
trAnPhongDiAn 

ODT  
Thj trAn Phong 

Din 
0.20 

10 DAt lam 4t 1iu san lAp dM Kin Kin (Nhà may gch) SKX XA Phong Thu 10.00 

DAt lam vat lieu san lAp d6i Kin KiAn 
(Cong ty Nht Thu) 

SKX XA Phong Thu 8.40 

12 Giao dAt, thuê dAt sir dung cho miic dich nông nghip RSX XA Phong XuAn 14.61 

13 Ha tAng k thut khu dan cix thôn HAl Phá ONT XA Phong HAi 1.00 

14 
Dir An Khai thác khoáng sAn cAt nOi dng lam vt 1iu xây 
di,rng thông tht.rng tai  khu virc xA Phong HiAn 

SKX 1-hAn 20.40 

15 
Thuê dAt scr dijng cho mi,ic dIch nông nghip trén dja bàn 
huynPhongDiAn 

NTS XA DiAn Mon 15.89 

16 
Giao dAt, cho thuê dAt scr dung cho miic dIch nông nghip t?i 
Hung Long - Thtrcmg HOa (Tng din tIch 40 ha, dA giao, 
thuê 6 ha) 

NKH XA Phong HiAn 36.00 

17 DAn giA dAt & khu dan cix thOn Tu (khu A và khu B) ONT XA Phong Hàa 3.72 

18 Ha tAng phAt triAn qu dAt khu trung tAm xä DiAn Lc ONT XA DiAn Lc 4.90 

19 H tAng phát triAn qu dAt khu dan cix xCr Cn Khoai, thOn 
An L, xA Phong Hiên (Giai doan 2) 

ONT Phong HiAn 4.00 

20 Ha tAng phAt triAn qu dAt khu dan cix xr Ma Da ONT 
XA Phong An; 
xa Phong HiAn 

2.50 

21 
Cong trInh tram born nuàc thô và du?mg ng cAp ni.râc thO 
thuc dii An dAn ttr xây di,rng nhà mAy cap nuâc t?i  khu cong 
nghip Phong DiAn-Viglacera 

DTI. 
Thi trAn Phong 

DiAn 
0.09 

* Danh muc cong Inn!:, dr an k/ia cOng nghip 

I 
DL an DAu tu xay dimg H th6ng xcr 1' nuàc thAi - Khu cOng 
nghip Phong DiAn (Tng din tich 38,2 ha, cIA cho thuê 21 
ha) 

SKK XA Phong HOa 17.20 

I 



STT Ten cong trInh, dr an MA 
Da aiêm 

Din tich 
khoãng 

(ha) 
II Chuyn tip tIr nAm 2022 

I 
Dir an thành pMn du ti.r xây dvng  don Cam L - La San 
qua dja bàn huyn Phong Din (Hang mic: hoàn trá Bia 
tuOrng niêm và Ha thng k' thut) 

DVH 
XA Phong M5, 
Phong Xuãn, 

Phong San 
1.00 

2 
Dur an thành phAn du ti.r xây drng don Cam L - La San 
qua dia bàn huyên Phong Din (Hang mi,c: Nhà van hóa 
thOn Hôa Xuân) 

DSH XA Phong Xuân 0.03 

Du giá dt &: Trung tam phát trin Qu dAt huyn (0,03 ha); 
Tnrng mAm non Phong Hin 11(0,05 ha); Trtthng mâm non 
Din Hi.rang ca sâ ca s& 4 Thanh Hirang Tây (0,07 ha); 
Tri.r&ng Tiu hçc lay Bc San (0,06 ha) 

ONT Huyn Phong Diên 0.21 

4 DAu ttr ha tAng k thut Khu dan cix Khác L - Ba Lap ONT XA Phong Thu 0.65 

5 
Giao dAt a tai nông thôn thuOc các thOn Hâi Thành, Hâi Th& 
1-lãi Nhun, Hâi Dong và Hài Phü, xA Phong Hâi (Tang din 
 tich 4,68 ha, dA thrc hin 0,57 ha) 

ONT XA Phong Hal 4.68 

6 
Giao dAt, cho thuê dAt si'r di,ing cho mvc dIch nông nghip 

 (TiAu khu 5.2, 5.6) NTS XAPhongHái 32.00 

7  Giao dAt, cho thuê dAt nông nghip RSX XA Phong M 244.00 

8 
Ha tAng phát triAn chAn nuôi 1cm tp trung kAt hgp trông trQt 

 theo hi.ràng an toàn sinh hc NKH XA Din Mon 6.50 

Giao dat tái djnh ci.r thuc khu tái djnh cu vüng bj ãnh huâng 
 thiên tai thôn 8 ONT XA Din Hal 0.02 

10  DAu giá dAt & tai kim quy hoch vüng bj ãnh htr&ng thiên tai ONT XA Din Hal 0.16 

11 DAu giá dAt & ti khu quy hooch tái dnh cix thüy din thôn I ONT XA Din Hal 0.09 

12  DAu tLr Ha tAng k5' thut Quy hoach dAt & thOn 4 ONT XA DiAn Hôa 0.60 

13 Giao dAt a ti cac xA trén dja bàn huyn Phong DiAn theo 
 quy djnh Luât DAt dal nAm 2013 ONT XaPhongHoa 0.04 

14 Dir an dAu tLr xay dirng trung tam TMDV khu ngA ttr Tinh h 
9vàQucIO1A TMD 

Thi trAn Phong 

Diên 
2.88 

15  Dr an dAu Ur Cay xAng Phong M TMD XA Phong M 0.50 

16 Ha tAng k thut Khu dan cix kt hqp djch vI1 thixang m?i Xa 
 Phong Hién ONT XA Phong HiAn 2.65 

17 Du&ng nôi tir di.r?mg cru h, cru nan thj trn Phorig Din 
 thôn La VAn, xA Phong Hin DGT XA Phong Hin 1.60 

18 Dix an khai thác khoáng san dAt lam 4t 1iu san lAp tai khu 
 vucthônHiAn55 SKX XAPhong San 19.18 

19 Nhà may thty diên A Lin BI DNL 
XA Phong M, xA 

Phong Xuân, xA 
Phong An 

76.50 

20  Ha tAng k thut Khu dan cix NhAt Thy - giai doan 1 ONT XA Din LOc 0.60 

21 
Khu tái djnh cix xa Dièn LQc phiic vi tái djnh cix Dir an 
dtthng ccru ho, ccru nan thj trAn Phong Din - Din Lc, 
 huyn Phong Din 

ONT XA Din LOc 0.45 

22 
Khu tái dnh cix thj trAn Phong Din phic vi1 tái dlnh cix Dir 
an dithng c(ru hO, c(ru nan thi trAn Phong Din - Din LOc, 
huyn Phong Din 

ODT 
Th trAn Phong 

Din 
0.72 

2 



STT Ten cong trInh, diy an Ma 
loai dat 

Tha diem 
Diên tIch 
khoãng 

(ha) 

23 
Khu tái djnh Cu xâ Phong Hin phiic vi tái djnh cix Dr an 
dtr&ng cCru hO,  thu  nan  thj trn Phong Din - Din LOc,  
huyn Phong Din 

ONT Xä Phong Hin 2.54 

24 Khu dan cix Trung Thanh (Tng din tIch 0,32 ha, cIA thirc 
hinO,12ha) ONT XA Phong Chtnmg 0.20 

25 Ha thng phát trin qu dt khu dan cix Trach Thtrqng 2, thj 
trAnPhongDin ODT 

Thj trn Phong 
Din 

2.50 

26 Ha tAng phat trin qu dAt khu quy hoch trung tAm xA Din 
Hi.rang (giai doan 1), xA Din Huong ONT Htxong 4.42 

27 Khu quy hoach dAt xen ghép thôn 8 ONT XA Din Hôa 0.30 

28 
Khai thác khoáng sAn than bin tai  khu vc xA Phong chi.wng 
huy4n Phong Din va xA QuAng thai, huyn QuAng Di' (3,3 
ha) 

SKS X Phong Chucing 2.30 

* Dan/i myc cong trinh, dt an kl,u cong nghip 

29 D An DAu tix xAy dirng và kinh doanh kt cAu ha tAng khu 
cong nghip Phong Biên - Khu A SKK  

Thj trAn Phong 
Din 

120.00 

TONG CONG 742.36 
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PHI) LUC  VII: 
HUY BO DANH MJJC CONG TRINH, DU AN DIIçIC PHE DUYT TRONG ICE HOCH SlY DI)NG 

DAT NAM 2020 NHIXNG CHUA THT,TC HIN vA CONG TRINII Du1 AN DIXQ'C PHE DUYT 
TRONG ICE HOACH SlY DI)NG DAT NAM 2021,2022 NHUG KHONG CO KHA NANG THVC 

HIN 
(Kern theo Quyit a'jnh s:3.96/QD-uBND ngay241hang.a&narn 2023 cüa Uy ban nhán dan iinh Thzth Thiên Hué) 

STT Ten cong trInh,d,r an D!a dim 
Din tIch 
khoang 

(ha) 
Cong trInh, dtx an thu hôi dt da duçrc Hi dông nhân dan tinh 
thông qua 

* Näm 2020 

1 Khu dan cu Xa Biêu giai doan 2 (Phn b sung) Thi trn Phong Din 2.50 

II Cong tñnh, dr an kê hoich cp huyn xác dnh 
2.1 NAm 2020 
1 Cho thuO c1t ci sâ san xut kinh doanh phi nông nghip XA Phong Hiii 0.50 
2 Giao dt, thu dt sCr dvng  vào miic dIch nông nghip XA Phong Hin 20.00 
3 Giao dAt, cho thuO dAt nông nghip (trang tri) XA Din Lc 17.58 
4 Giao dAt, cho thuê dAt thng san xuAt XA Phong M5 41.97 
5 Giao dAt, cho thuO dAt nông nghip tai  tiu khu 1-8, xâ Din HLrcrng X Din HLrcing 5.63 
6 Mo rOng dtrmg vào Ban Ha Long XA Phong M 0.20 

Thuê dAt, chuyn mic dIch scr diing cho migic dIch nông nghip tai  thi 
tran Phong Dien Thi trAn Phong Din 5.17 

2.2 Näm 2022 
Giao dAt 0 cho h gia dInh cá nhân t?i  thôn Hãi Th, Hâi Thành, Hãi 
Phu 

Xã Phong Hái 0.37 

2 Giao dAt, thuê dAt scr diging vào mijc dich nông nghip Xã Phong Hiii 30.00 
3 Giao dAt, thuO dAt si:r dung vào migic dIch nông nghip XA Phong Hiii 5.00 
4 Giao dAt, cho thuê dAt nông nghip trang tr?i  (thôn 10,11) XA Din Hôa 3.00 

5 Du an dAu tu xay dung khu TMDV khu vuc ngA tu An L, xä Phong . . 
An huyçn Phong Dien 

Xa Phong An 0.37 

TONG CQNG 132.29 
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